
STT SBD Họ Tên MSSV

1 297 Nguyễn Thị Thoại Anh 030125090069

2 34 Tần Thị Hạnh Đan 030125091111

3 70 Triệu Trường Đăng 030125091115

4 166 Trần Thị Phúc Hậu 030125090334

5 294 Nguyễn Đức Hoàn 030125090229

6 9 Đào Hưng 030125090272

7 27 Trang Mỹ Linh 030125090402

8 4 Lê Đỗ Linh Linh 03025090389

9 165 Nguyễn Bảo Long 030125090433

10 42 Phạm Thị Mỹ Luyện 030125090436

11 154 Nguyễn Thị Mây 030125090481

12 14 Lê Thành Nam 030126100541

13 234 Kiều Thị Minh Nguyệt 030125090528

14 160 Lê Trung Nhân 030125090577

15 28 Đinh Minh Quý 030125090696

16 116 Mai Thị Bích Sinh 030125090706

17 69 Lương Thị Sung Sướng 030125090720

18 157 Phan Hữu Tài 030125091018

19 1 Nguyễn Ngọc Thắng 030125090846

20 11 Nguyễn Ngọc Thành 030125090793

21 39 Trần Xuân Thảo 030125090829

22 26 Huỳnh Thị Kim Thoa 030125090742

23 103 Nguyễn Thị Thuý 030525090239

24 144 Nguyễn Thị Thủy 030125090757

25 241 Nguyễn Thị Thu Thủy 030125090862

26 125 Nguyễn Thị Thu Trang 030125090902

27 48 Hứa Tấn Trung 030126101000

28 16 Nguyễn Khánh Tường 030325090134

29 38 Nguyễn Võ Thanh Vy 030125091063

30 43 Võ Thị Ngọc Xuân 030125091098
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